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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 61/2010/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số: 109/TTr-SGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 919/QĐ-CT ngày 08/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành về xếp loại đường tỉnh quản lý để xác định cước vận tải đường bộ năm 2005. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Nên


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

								Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

		BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(ban hành kèm theo quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12  năm 2010 của UBND tỉnh Tây Ninh)

		Stt		Tên đường		Lý trình (điểm đầu, điểm cuối)				Chiều dài																Loaïi ñöôøng

				(km)		Loại đường																				Loaïi 1		Loaïi 2		Loaïi 3		Loaïi 4		Loaïi 5		Loaïi 6

		A				Từ Km …		Đến Km …				Loại 1		Loại 2		Loại 3		Loại 4		Loại 5		Loại 6				5		6		7		8		9		10

		1		1		2		3.000		4		5		6		7		8		9		10

				ĐT. 781  (K26 - K69)																										X

				Khẩu Phước Tân - Ngã tư huyện Châu Thành		Km26+000		Km41+000		16						X										X

				Ngã tư huyện Châu Thành - Cửa Hòa Viện		Km41+000		Km53+000		12		X														X

				Cửa Hòa Viện - Cầu K13		Km53+000		Km57+900		4.9		X																		X

				Cầu K13 - Ngã ba Suối Đá		Km57+900		Km66+000		13						X										X

		2		Ngã ba Suối Đá - Nga ba Đập phụ		Km66+000		Km69+000		3		X

				ĐT. 782																						X

				Đoạn tránh TT Trảng Bàng		Km0+000		Km2+000		2		X																		X

				Ngã ba đoạn tránh TT Trảng Bàng- Ngã ba Bàu Đồn		Km2+000		Km17+800		15.8						X																X

		3		Ngã ba Bàu Đồn - Ngã ba Cây Me		Km17+800		Km26+800		9								X												X

		4		ĐT.783 (QL22B - N3 Lò Gò)		Km0+000		Km13+100		13.1						X

				ĐT.784																										X

				Ngã ba Bàu Năng - Ngã ba Bàu Cốp		Km0+000		Km3+050		3.05						X										X

		5		Ngã ba Bàu Cốp - Ngã ba Bàu Đồn		Km3+050		Km24+514		21.464		X

				ĐT. 784 nối dài																						X

				Ngã ba Bàu Cốp - Cầu K13		Km0+000		Km1+000		1		X																X

		6		Cầu K13 - Ngã tư Tân Bình		Km1+000		Km9+200		8.2				X

				ĐT. 785																						X

				Cầu Quan - Mũi Tàu		Km0+000		Km1+500		1.5		X														X

				Mũi Tàu - Cầu Trà Phí		Km1+500		Km4+500		3		X														X

				Cầu Trà Phí - Hết TT Tân Châu		Km4+500		Km32+000		27.5		X														X

		7		Ranh TT Tân Châu - Ngã ba Kà Tum		Km32+000		Km46+200		14.2		X																				X

		8		ĐT. 786 (Ngã tư Quốc Tế - Ngã tư Chợ Hữu Nghị)		Km0+000		Km32+650		32.65								X

				ĐT: 786 nối dài																								X

				Ngã tư chợ Hữu Nghị - Cầu Truông Dầu		Km0+000		Km11+090		11.09				X																				X

		9		Cầu Tuông Dầu - ranh tỉnh Long An		Km11+090		Km12+500		1.41										X										X

		10		ĐT. 787A (Ranh Long An - Chợ Trảng Bàng)		Km0+000		Km5+000		5						X														X

		11		ĐT. 787 B (Ngã tư Hai Châu - Ngã tư Bùng Binh)		Km0+000		Km15+000		15						X

				ĐT. 788																										X

				Ngã ba Vịnh - Ngã tư Hoà Hiệp		Km0+000		Km25+000		25						X																		X

		12		Ngã tư Hoà Hiệp - Ngã ba Lò Gò		Km25+000		Km31+200		6.2										X										X

		13		ĐT. 789 (Bờ Hồ - Ranh Củ Chi)		Km0+000		Km28+700		28.7						X										X

		14		ĐT. 790 (Ngã ba Lâm Vồ - Núi Bà)		Km0+000		Km8+000		8		X																				X

		15		ĐT.791 (Ngã ba Lò Gò - Xa Mát)		Km0+000		Km35+600		35.6								X

				ĐT. 792																										X

				Ngã ba Xa Mát - TW Cục		Km0+000		Km6+800		6.8						X																		X

				TW Cục - Ngã tư Chàng Riệt		Km6+800		Km19+550		12.75										X										X

				Ngã tư Chàng Riệt - Ngã ba Tân Hoà		Km19+550		Km35+350		15.8						X																		X

				Ngã ba Tân Hoà - Km62+707		Km35+350		Km62+707		27.357										X														X

		16		Km 62+707 - Cầu Cần Lê		Km62+707		Km70+400		7.693										X								X

		17		ĐT. 793 (Ngã ba xe cháy - Ngã tư Tân Bình)		Km0+000		Km39+987		39.987				X																X

		18		ĐT. 794 (Ngã ba Kà Tum - Cầu Sài Gòn)		Km0+000		Km34+900		34.9						X

				ĐT. 795																						X

				Ngã ba Thạnh Tây - Hết ranh TT Tân Biên		Km0+000		Km2+000		2		X																		X

				Ranh TT Tân Biên - Ranh TT Tân Châu		Km2+000		Km17+000		15						X										X

		19		Ranh TT Tân Châu - Ngạ tư Đồng Pan		Km17+000		Km17+900		0.9		X																		X

		20		ĐT.785.2  (ngã ba giáp đường Tân Châu - Tân Thành																										X

		21		đến ngã ba giáp ĐT.794)		Km0+000		Km9+000		9						X

				ĐT. 796 (Ngã ba Bến Sỏi - ĐT 786)		Km0+000		Km14+300		14.3						X										X

				ĐT. 797																						X

				Ngã ba Mít Một - Cửa 2 Toà Thánh		Km0+000		Km2+800		2.8		X														X

				Cửa 2 Toà Thánh - Cua Đại Trí		Km2+800		Km4+000		1.2		X																				X

		22		Cua Đại Trí - Hết TT Hoà Thành		Km4+000		Km6+000		2		X																X

		23		Ranh TT Hoà Thành - N3 Giang Tân		Km6+000		Km10+000		4								X												X

		24		ĐT. 798 (Ngã tư Bình Trung - Ngã ba cầu Gió)		Km0+000		Km6+700		6.7				X												X

		25		ĐT. 799 (Ngã ba giáp ĐT 790 - Cửa Hoà Viện)		Km0+000		Km4+300		4.3						X										X

		26		ĐT. 30/4 (Mít Một - Mũi Tàu)		Km0+000		Km4+300		4.3		X														X

		27		Hoàng Lê Kha (Ngã ba Bọng Dầu - Ngã ba giáp 30/4)		Km0+000		Km1+150		1.15		X																		X

		28		Nguyễn Thái Học (Ngã tư giáo đường Lê Lợi đến																										X

		29		Ngã tư giáp đường Nguyễn Văn Linh)		Km0+000		Km4+920		4.92		X																		X

		30		ĐT.  Khe Đol - Suối Đá		Km0+000		Km7+100		7.1						X														X

		31		ĐT. Trà Võ - Đất Sét		Km0+000		Km9+000		9						X														X

		32		ĐT. Đất Sét - Bến Củi		Km0+000		Km13+550		13.55						X														X

		33		ĐT. Trung Ương Cục (ĐT 792 - Ngã tư  Chàng Riệt)		Km0+000		Km13+200		13.2						X																X

		34		ĐT. Trưng Nữ Vương (Trường Nam - Trại Gà)		Km0+000		Km2,250		3.25						X														X

		35		ĐT. Tua Hai  (ngã tư Công an thị xã - Ngã tư Bình Trung)		Km0+000		Km2+000		2						X														X

		36		ĐT. Phước Vinh - Sóc Thiết		Km0+000		Km10+645		10.645								X

				ĐT. Kà Tum - Tân Hà - Đồn BP 819		Km0+001		Km10+640		10.64						X										X

				ĐT. Tân Hà - Tân Hiệp		Km0+000		Km10+820		10.82						X														X

		37		ĐT. Tân Châu - Tân Thành																										X

		38		Ngã tư Đồng Pan - Cầu Tha La		Km0+000		Km4+196		4.196		X																		X

		39		Cầu Tha La - Xã Tân Thành		Km4+196		Km21+000		16.804						X

				ĐT. Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3		Km0+000		Km12+629		12.629						X														X

				ĐT. Thiện Ngôn - Tân Hiệp		Km0+000		Km22+000		22						X														X

		40		Đường ĐT.793 - Nông trường nước trong																										X

		41		Ngã ba giáp ĐT.793 đến Nhà máy đường nước trong		Km0+000		Km12+329		12.329						X												X

		42		Tuyến nhánh		Km10+134		Đường Tân hà - Tân Hiệp		4.134						X														X

		43		Đường vào nhà máy đường Nước trong		ĐT.785		Nhà máy đường nước trong		2.782						X										X

		44		Đường Bourbon Tây Ninh		ĐT.785		QL22B		15.977				X																X

		45		Đường vào Tiểu đoàn 14		ĐT.793		ĐT.785		5.4						X														X

		46		Đường đi Bến Đình		Ngã tư huyện Bến Cầu		Sông Vàm Cỏ Đông		5.8		X																		X

		47		Đường Long Hòa - Long Hưng		Ngã ba giáp ĐT.786		Giáp ranh Campuchia		7.5						X														X

		48		Đường Long Giang - Long Phước		Ngã ba giáp ĐT.786		Đồn biên phòng 847		12.5						X														X

		49		Đường Suối Đá đi Phước Minh		Ngã ba giáp ĐT.781		Phước Minh		14						X										X

		50		Đường Phước Ninh đi Cầu Khởi		Phước Ninh		Cầu Khởi		12.5						X														X

		51		Đường Phươớc Minh đi Kênh Đông		Phước Minh		Ngã ba giáp đường Đất Sét - Bến Củi		10						X														X

		52		Đường Hoàng Lê Kha (huyện Châu Thành)		Ngã tư huyện Châu Thành		Ngaã ba Tầm Long		1.6		X																		X

		53		Đường Trí Bình		Ngã ba giáp ĐT.781		Ngã ba giáp đươờng Hoàng Lê Kha		8.2						X														X

		54		Đường Hương lộ 11B		Ngã ba Tầm Long		Hương lộ 3		7.3						X

				Đường Hương lộ 2 (huyện Châu Thành)		Ngã tư huyện Châu Thành		Tua 2		6.5						X										X

				Hương lộ 7		Chợ Hòa Bình		Chốt biên phòng 839		14						X														X

		55		Hương lộ 1																										X

		56		Đoạn trong thị trấn Gò Dầu		Km0+000		Km1+500		1.5		X																X

		57		Đoạn từ Thị trấn đến ĐT.782		Km1+500		Km7+720		6.22						X														X

		58		Đường Suối Dây - Bổ Túc		ĐT.792.2		ĐT.794		5.7						X														X

		59		Đường Cầu Xe		ĐT.787B		Kênh Đông		5.6				X																X

		60		Hương lộ 2		ĐT.782		Ranh Củ Chi		11.3						X														X

		61		Đường Sông lô		ĐT.787B		ĐT.789		4.2						X														X

		62		Đường Cây Dương		Ngã tư An Bình		Hương lộ 2		6.5						X														X

		63		Đường Cầu Chùa		ĐT.787B		Đường Cây Dương		5.2						X										X

		64		Đường An Phú Khương		Ngã ba Cây Khế		QL22		4.2						X														X

		65		Đường An Thạnh - Phước Chỉ		QL22		Phươớc Chỉ		6.5						X														X

		66		Đường Lý Thường Kiệt + đường Phạm Hùng		Đường Lạc Long Quân		QL22B		6.6		X																		X

		67		Đường Ngô Quyền		Đường Tôn Đức Thắng		Đươờng Hốc Trâm		5						X														X

		68		Đường Thượng Thâu Thành + đường Trịnh Phong Đán		QL22B		Đường Bàu Ech		4.87						X														X

		69		Đường Nguyễn Văn Linh + đường Nguyễn Lương Bằng		Đường Nguyễn Huệ		Ngã ba Thiên Thộ Lộ (QL22B)		11.66						X														X

		70		Đường Thạnh Tây - Hòa Hiệp		QL22B		Ngã tư Hòa Hiệp		14						X														X

				Đường Cần Đăng - Trảng Dòng		QL22B		Vuồn quốc gia Lò Gò - Xa Mát		6.2						X

				Đường Tân Phong - Chóp Mạt		QL22B		Tháp Chóp Mạt		4.35						X										TM. UÛY BAN NHAÂN DAÂN
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		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

								Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

		BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12  năm 2010  của UBND tỉnh Tây Ninh)

		Stt		Tên đường		Lý trình (điểm đầu, điểm cuối)				Chiều dài 
(km)		Chieàu daøi 
tính theo keát caáu maët						Chieàu roäng				Caáp 
ñöôøng		Baäc 
ñöôøng		Loại đường												Ghi chuù

						Từ Km …		Đến Km …				BTN		Ñaù daêm
laùng nhöïa		Soûi ñoû		Neàn		Maët						Loại 1		Loại 2		Loại 3		Loại 4		Loại 5		Loại 6

		A		1		2		3		4																5		6		7		8		9		10		11

		1		ĐT. 781  (K26 - K69)

				Khẩu Phước Tân - ngã tư huyện Châu Thành		Km26+000		Km41+000		16				15.000				9		6		C		1						X

				Ngã tư huyện Châu Thành - cửa Hòa Viện		Km41+000		Km53+000		12		12						27		12-16		A		1		X

				Cửa Hòa Viện - cầu K13		Km53+000		Km57+900		4.9		4.9						27		16		A		1		X												Đang thi công

				Cầu K13 - ngã ba Suối Đá		Km57+900		Km66+000		13				13				9		6		C		1						X

				Ngã ba Suối Đá - ng ba Đập phụ		Km66+000		Km69+000		3		3						27		12-16		A		1		X

		2		ĐT. 782

				Đoạn tránh TT Trảng Bàng		Km0+000		Km2+000		2		2										A		1		X

				Ngã ba đoạn tránh TT Trảng Bàng - ngã ba Bàu Đồn		Km2+000		Km17+800		15.8				15.8				12		8		B		2						X

				Ngã ba Bàu Đồn - ngã ba Cây Me		Km17+800		Km26+800		9						9		9		9		C		2								X

		3		ĐT.783 (QL22B - N3 Lò Gò)		Km0+000		Km13+100		13.1				13.1				9		6		C		1						X

		4		ĐT.784

				Ngã ba Bàu Năng - ngã ba Bàu Cốp		Km0+000		Km3+050		3.05				3.05				9		6		C		1						X

				Ngã ba Bàu Cốp - ngã ba Bàu Đồn		Km3+050		Km24+514		21.464		21.464						13		12		A		1		X

		5		ĐT. 784 nối dài

				Ngã ba Bàu Cốp - cầu K13		Km0+000		Km1+000		1		1						13		12		A		1		X

				Cầu K13 - ngã tư Tân Bình		Km1+000		Km9+200		8.2				8.2				12		8		B		1				X

		6		ĐT. 785

				Cầu Quan - Mũi Tàu		Km0+000		Km1+500		1.5		1.5						17		8		A		1		X

				Mũi Tàu - cầu Trà Phí		Km1+500		Km4+500		3		3						21		15		A		1		X

				Cầu Trà Phí - hết TT Tân Châu		Km4+500		Km32+000		27.5		27.5						20.5		13.5		A		1		X

				Ranh TT Tân Châu - ngã ba Kà Tum		Km32+000		Km46+200		14.2		14.2						14.5		7.5		A		1		X

		7		ĐT. 786  (ngã tư  Quốc Tế - ngã tư chợ Hữu Nghị)		Km0+000		Km32+650		32.65				32.65				9		6		C		2								X

		8		ĐT: 786 nối dài

				Ngã tư chợ Hữu Nghị - cầu Truông Dầu		Km0+000		Km11+090		11.09		11.09						12		7		B		1				X

				Cầu Tuông Dầu - ranh tỉnh Long An		Km11+090		Km12+500		1.41				1.41				8		6		D		2										X

		9		ĐT. 787A (ranh Long An - chợ Trảng Bàng)		Km0+000		Km5+000		5				5				9		6		C		1						X

		10		ĐT. 787 B (ngã tư Hai Châu - ngã tư Bùng Binh)		Km0+000		Km15+000		15				15				9		6		C		1						X

		11		ĐT. 788

				Ngã ba Vịnh - ngã tư Hịà Hiệp		Km0+000		Km25+000		25				25				9		6		C		1						X

				Ngã tư Hịa Hiệp - ngã ba Lò Gò		Km25+000		Km31+200		6.2				6.2				7.5		3.5		D		2										X

		12		ĐT. 789  (bờ Hồ - ranh Củ Chi)		Km0+000		Km28+700		28.7		4		24.7				9		6		C		1						X

		13		ĐT. 790  (ngã ba Lâm Vồ - Núi Bà)		Km0+000		Km8+000		8		8						19.5		13.5		A		1		X

		14		ĐT.791  (ngã ba Lò Gò - Xa Mát)		Km0+000		Km35+600		35.6						35.6		9		6		C		2								X

		15		ĐT. 792

				Ngã ba Xa Mát - TW Cục		Km0+000		Km6+800		6.8				6.8				9		6		C		1						X

				TW Cục - ngã tư Chàng Riệt		Km6+800		Km19+550		12.75						12.75		8				D		2										X

				Ngã tư Chàng Riệt - ngã ba Tân Hịa		Km19+550		Km35+350		15.8				15.8				9		6		C		1						X

				Ngã ba Tân Hịa - Km62+707		Km35+350		Km62+707		27.357				27.357				7.5		3.5		D		2										X

				Km 62+707 - cầu Cần Lê		Km62+707		Km70+400		7.693						7.693		8		8		D		2										X

		16		ĐT. 793 (Ngã ba xe cháy - ngã tư Tân Bình)		Km0+000		Km39+987		39.987				39.987				12		7		B		1				X

		17		ĐT. 794 (Ngã ba Kà Tum - cầu Sài Gòn)		Km0+000		Km34+900		34.9				34.9				9		6		C		1						X

		18		ĐT. 795								2.9		15		0

				Ngã ba Thạnh Tây - hết ranh TT Tân Biên		Km0+000		Km2+000		2		2						30		15		A		1		X

				Ranh TT Tân Biên - ranh TT Tân Châu		Km2+000		Km17+000		15				15				9		6		C		1						X

				Ranh TT Tân Châu - ng tư Đồng Pan		Km17+000		Km17+900		0.9		0.9						30		15		A		1		X

		19		ĐT.785.2  (ngã ba giáp đường Tân Châu - Tân Thành		Km0+000		Km9+000		9		9						7		5.5		C		1						X

		20		đến ngã ba giáp ĐT.794)		Km0+000		Km14+300		14.3				14.3				9		6		C		1						X

		21		ĐT. 796 (ngã ba Bến Sỏi - ĐT 786)								4		6		0

				ĐT. 797		Km0+000		Km2+800		2.8		2.8										A		1		X

				Ngã ba Mít Một - cửa 2 Toà Thánh		Km2+800		Km4+000		1.2		1.2										A		1		X

				Cửa 2 Tịa Thánh - cua Đại Trí		Km4+000		Km6+000		2				2												X

				Cua Đại Trí - hết TT Hịa  Thành		Km6+000		Km10+000		4				4				9		6		C		2								X

		22		Ranh TT Hịa  Thành - N3 Giang Tân		Km0+000		Km6+700		6.7				6.7				12		8		B		1				X

		23		ĐT. 798  (ngã tư Bình Trung - ngã ba cầu Gió)		Km0+000		Km4+300		4.3				4.3				12		6		B		2						X

		24		ĐT. 799  (ngã ba giáp ĐT 790 - cửa Hịà Viện)		Km0+000		Km4+300		4.3		4.3						38		25		A		1		X

		25		ĐT. 30/4  (Mít Một - Mũi Tàu)		Km0+000		Km1+150		1.15		1.15						20		15		A		1		X

		26		Hoàng Lê Kha (ngã ba Bọng Dầu - ngã ba giáp 30/4)		Đường Lê Lợi		Ngã tư Ao Hồ		1.42		4.92						21		15		A		1		X

		27		Nguyễn Thái Học		Km0+000		Km7+100		7.1				7.1				9		6		C		1						X

		28		ĐT.  Khe Đol - Suối Đá		Km0+000		Km9+000		9				9				9		6		C		1						X

		29		ĐT. Trà Võ - Đất Sét		Km0+000		Km13+550		13.55				13.55				9		6		C		1						X

		30		ĐT. Đất Sét - Bến Củi		Km0+000		Km13+200		13.2				13.2				9		6		C		1						X

		31		ĐT. Trung Ương Cục (ĐT 792 - ngã tư  Chàng Riệt)		Km0+000		Km2,250		3.25		1		2.25				9-10		6-8		C		1						X

		32		ĐT. Trưng Nữ Vương (Trường Nam - Trại Gà)		Km0+000		Km2+000		2		1.3		0.7				9-10		7-8		C		1						X

		33		ĐT. Tua Hai  (ngã tư  Công an thị xã - ngã tư Bình Trung)		Km0+000		Km10+645		10.645						10.645		9		6		C		2								X

		34		ĐT. Phước Vinh - Sóc Thiết		Km0+001		Km10+640		10.64				10.64				9		6		C		1						X

		35		ĐT. Kà Tum - Tân Hà - Đồn BP 819		Km0+000		Km10+820		10.82				10.82				9		6		C		1						X

		36		ĐT. Tân Hà - Tân Hiệp

				ĐT. Tân Châu - Tân Thành		Km0+000		Km4+196		4.196		4.196						30		15		A		1		X

				Ngã tư Đồng Pan - cầu Tha La		Km4+196		Km21+000		16.804				16.804				9		6		C		1						X

		37		Cầu Tha La - xã Tân Thành		Km0+000		Km12+629		12.629				12.629				9		6		C		1						X

		38		ĐT. bờ Hồ - bàu Vuông - cống số 3		Km0+000		Km22+000		22				22				9		6		C		1						X

		39		ĐT. Thiện Ngôn - Tân Hiệp

				Đường ĐT.793 - Nông trường Nước Trong		Km0+000		Km12+329		12.329				12.329				9		6		C		1						X

				Ngã ba giáp ĐT.793 đến Nhà máy đường Nước Trong		Km10+134		Đường Tân hà - Tân Hiệp		4.134				4.134				9		6		C		1						X

		40		Tuyến nhánh		ĐT.785		Nhà máy đường nước trong		2.782				2.782				9		6		C		1						X

		41		Đường vào Nhà máy đường Nước Trong		ĐT.785		QL22B		15.977		6.5		9.477				12		7		B		1				X

		42		Đường Bourbon Tây Ninh		ĐT.793		ĐT.785		5.4				5.4				9		6		C		1						X

		43		Đường vào Tiểu đoàn 14		Ngã tư huyện Bến Cầu		Sông Vàm Cỏ Đông		5.8		5.8						14		12		A		1		X												Huyện Bến Cầu

		44		Đường đi Bến Đình		Ngã ba giáp ĐT.786		Giáp ranh Campuchia		7.5				7.5				9		6		C		1						X

		45		Đường Long Hòa - Long Hưng		Ngã ba giáp ĐT.786		Đồn biên phòng 847		12.5				12.5				9		6		C		1						X

		46		Đường Long Giang - Long Phước		Ngã ba giáp ĐT.781		Phước Minh		14				14				9		6		C		1						X								Huyện DMC

		47		Đường Suối Đá đi Phước Minh		Phước Ninh		Cầu Khởi		12.5				12.5				9		6		C		1						X

		48		Đường Phước Ninh đi Cầu Khởi		Phước Minh		Ngã ba giáp đường Đất Sét - Bến Củi		10				10				9		6		C		1						X

		49		Đường Phước Minh đi kênh Đông		Ngã tư huyện Châu Thành		Ngaã ba Tầm Long		1.6		1.6						18		10.5		A		1		X												Huyện Châu Thành

		50		Đường Hoàng Lê Kha (huyện Châu Thành)		Ngã ba giáp ĐT.781		Ngã ba giáp đươờng Hoàng Lê Kha		8.2				8.2				9		6		C		1						X

		51		Đường Trí Bình		Ngã ba Tầm Long		Hương lộ 3		7.3				7.3				9		6		C		1						X

		52		Đường Hương lộ 11B		Ngã tư huyện Châu Thành		Tua 2		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		53		Đường Hương lộ 2  (huyện Châu Thành)		Chợ Hòa Bình		Chốt biên phòng 839		14				14				9		6		C		1						X

		54		Hương lộ 7																																		Huyện Gò Dầu

				Hương lộ 1		Km0+000		Km1+500		1.5		1.5						24		12		A		1		X

				Đoạn trong thị trấn Gò Dầu		Km1+500		Km7+720		6.22				6.22				9		6		C		1						X

		55		Đoạn từ Thị trấn đến ĐT.782		ĐT.792.2		ĐT.794		5.7				5.7				9		7		C		1						X								Huyện Tân Châu

		56		Đường Suối Dây - Bổ Túc		ĐT.787B		Kênh Đông		5.6				5.6				12		11		B		1				X										Huyện Trảng Bàng

		57		Đường Cầu Xe		ĐT.782		Ranh Củ Chi		11.3				11.3				9		6		C		1						X

		58		Hương lộ 2

				Hương lộ 8		Sông Vàm Cỏ Đông		Ap Rạch Tràm		4																						X

				Đoạn 1		Đường Rạch Tràm		Ngã ba Bà Xẩm		3.1																						X

				Đoạn 2		Ngã ba Bà Xẩm		Biên giới Campuchia		2.2																				X

		59		Đoạn 3		Cầu Bình Tranh		Xã Thái Mỹ (ranh TP Hồ Chí Minh)		3.1																						X

		60		Hương lộ 10		Cây Dương (HL2)		Chà Rầy - Trung Hưng (HL2)		5																						X

		61		Đường Cầu Chùa		ĐT.787B		ĐT.789		4.2				4.2				9		6		C		1						X

		62		Đường Sông lô

				Đường Lộc Phước - Sông lô		Từ Hương lộ 2		Sông Lô		4.2																		X

				Đoạn 1		Kênh Đông		Đường Sông Lô		5																				X

		63		Đoạn 2		Ngã tư An Bình		Hương lộ 2		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		64		Đường Cây Dương		ĐT.787B		Đường Cây Dương		5.2				5.2				9		6		C		1						X

		65		Đường Cầu Chùa		Ngã ba Cây Khế		QL22		4.2				4.2				9		6		C		1						X

		66		Đường An Phú Khương		QL22		Phươớc Chỉ		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		67		Đường An Thạnh - Phước Chỉ		Đường Lạc Long Quân		QL22B		6.6		6.6						12		8		A		1		X												Huyện Hòa Thành

		68		Đường Lý Thường Kiệt + đường Phạm Hùng		Ngã tư Ao Hồ		Ngã tư giáp đường Nguyễn Huệ		3.5																X

		69		Đường Phạm Văn Đồng		Đường Tôn Đức Thắng		Đươờng Hốc Trâm		5				5				9		6		C		1						X

		70		Đường Ngô Quyền		QL22B		Đường Phạm Hùng		2.5				4.87				9		6		C		1						X

		71		Đường Thượng Thâu Thanh		Đường Nguyễn Huệ		Đường Bàu Ech		2.5				4.87				9		6		C		2						X

		72		Đường Trịnh Phong Đán		Đường Nguyễn Huệ		Ngã ba Thiên Thộ Lộ (QL22B)		11.66				11.66				9		6		C		1						X

		73		Đường Nguyễn Văn Linh + đường Nguyễn Lương Bằng		QL22B		Ngã tư Hòa Hiệp		14				14				9		6		C		1						X								Huyện Tân Biên

		74		Đường Thạnh Tây - Hòa Hiệp		QL22B		Vuồn quốc gia Lò Gò - Xa Mát		6.2				6.2				9		6		C		1						X

		75		Đường Cần Đăng - Trảng Dòng		QL22B		Tháp Chóp Mạt		4.35				4.35				9		6		C		1						X

		76		Đường K48		ĐT.785		Đường Bourbon Tây Ninh		8.624				8.624				9		6		C		1						X								Thị xã Tây Ninh
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		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
TÂY NINH						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

								Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

		BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12  năm 2010 
của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

		Stt		Tên đường		Lý trình (điểm đầu, điểm cuối)				Chiều dài
(km)		Chiều dài tính theo kết cấu mét						Chiều rộng				Cấp 
đường		Bậc 
đường		Loại đường												Ghi chú

						Từ Km …		Đến Km …				BTN		Đá dăm
láng nhựa		Sỏi đỏ		Nền		Mặt						Loại 1		Loại 2		Loại 3		Loại 4		Loại 5		Loại 6

		A		1		2		3		4																5		6		7		8		9		10		11

		1		ĐT. 781  (K26 - K69)

				Khẩu Phước Tân - ngã tư huyện Châu Thành		Km26+000		Km41+000		16				15.000				9		6		C		1						X

				Ngã tư huyện Châu Thành - cửa Hòa Viện		Km41+000		Km53+000		12		12						27		12-16		A		1		X

				Cửa Hòa Viện - cầu K13		Km53+000		Km57+900		4.9		4.9						27		16		A		1		X												Đang thi công

				Cầu K13 - ngã ba Suối Đá		Km57+900		Km66+000		13				13				9		6		C		1						X

				Ngã ba Suối Đá - ngả ba Đập phụ		Km66+000		Km69+000		3		3						27		12-16		A		1		X

		2		ĐT. 782

				Đoạn tránh TT Trảng Bàng		Km0+000		Km2+000		2		2										A		1		X

				Ngã ba đoạn tránh TT Trảng Bàng - ngã ba Bàu Đồn		Km2+000		Km17+800		15.8				15.8				12		8		B		2						X

				Ngã ba Bàu Đồn - ngã ba Cây Me		Km17+800		Km26+800		9						9		9		9		C		2								X

		3		ĐT.783 (QL22B - N3 Lò Gò)		Km0+000		Km13+100		13.1				13.1				9		6		C		1						X

		4		ĐT.784

				Ngã ba Bàu Năng - ngã ba Bàu Cốp		Km0+000		Km3+050		3.05				3.05				9		6		C		1						X

				Ngã ba Bàu Cốp - ngã ba Bàu Đồn		Km3+050		Km24+514		21.464		21.464						13		12		A		1		X

		5		ĐT. 784 nối dài

				Ngã ba Bàu Cốp - cầu K13		Km0+000		Km1+000		1		1						13		12		A		1		X

				Cầu K13 - ngã tư Tân Bình		Km1+000		Km9+200		8.2				8.2				12		8		B		1				X

		6		ĐT. 785

				Cầu Quan - Mũi Tàu		Km0+000		Km1+500		1.5		1.5						17		8		A		1		X

				Mũi Tàu - cầu Trà Phí		Km1+500		Km4+500		3		3						21		15		A		1		X

				Cầu Trà Phí - hết TT Tân Châu		Km4+500		Km32+000		27.5		27.5						20.5		13.5		A		1		X

				Ranh TT Tân Châu - ngã ba Kà Tum		Km32+000		Km46+200		14.2		14.2						14.5		7.5		A		1		X

		7		ĐT. 786  (ngã tư Quốc Tế - ngã tư chợ Hữu Nghị)		Km0+000		Km32+650		32.65				32.65				9		6		C		2								X

		8		ĐT: 786 nối dài

				Ngã tư chợ Hữu Nghị - Cầu Truông Dầu		Km0+000		Km11+090		11.09		11.09						12		7		B		1				X

				Cầu Tuông Dầu - ranh tỉnh Long An		Km11+090		Km12+500		1.41				1.41				8		6		D		2										X

		9		ĐT. 787A (ranh Long An - chợ Trảng Bàng)		Km0+000		Km5+000		5				5				9		6		C		1						X

		10		ĐT. 787 B (ngã tư Hai Châu - ngã tư Bùng Binh)		Km0+000		Km15+000		15				15				9		6		C		1						X

		11		ĐT. 788

				Ngã ba Vịnh - ngã tư Hịa   Hiệp		Km0+000		Km25+000		25				25				9		6		C		1						X

				Ngã tư  Hịa Hiệp - ngã ba Lò Gò		Km25+000		Km31+200		6.2				6.2				7.5		3.5		D		2										X

		12		ĐT. 789  (bờ Hồ - ranh Củ Chi)		Km0+000		Km28+700		28.7		4		24.7				9		6		C		1						X

		13		ĐT. 790  (ngã ba Lâm Vồ - Núi Bà)		Km0+000		Km8+000		8		8						19.5		13.5		A		1		X

		14		ĐT.791  (ngã ba Lò Gò - Xa Mát)		Km0+000		Km35+600		35.6						35.6		9		6		C		2								X

		15		ĐT. 792

				Ngã ba Xa Mát - TW Cục		Km0+000		Km6+800		6.8				6.8				9		6		C		1						X

				TW Cục - Ngã tư  Chàng Riệt		Km6+800		Km19+550		12.75						12.75		8				D		2										X

				Ngã tư  Chàng Riệt - ngã ba Tân Hịa		Km19+550		Km35+350		15.8				15.8				9		6		C		1						X

				Ngã ba Tân Hịa - Km62+707		Km35+350		Km62+707		27.357				27.357				7.5		3.5		D		2										X

				Km 62+707 - cầu Cần Lê		Km62+707		Km70+400		7.693						7.693		8		8		D		2										X

		16		ĐT. 793 (ngã ba xe cháy - ngã tư Tân Bình)		Km0+000		Km39+987		39.987				39.987				12		7		B		1				X

		17		ĐT. 794 (ngã ba Kà Tum - cầu Sài Gòn)		Km0+000		Km34+900		34.9				34.9				9		6		C		1						X

		18		ĐT. 795								2.9		15		0

				Ngã ba Thạnh Tây - hết ranh TT Tân Biên		Km0+000		Km2+000		2		2						30		15		A		1		X

				Ranh TT Tân Biên - ranh TT Tân Châu		Km2+000		Km17+000		15				15				9		6		C		1						X

				Ranh TT Tân Châu - ng tư Đồng Pan		Km17+000		Km17+900		0.9		0.9						30		15		A		1		X

		19		ĐT.785.2  (ngã ba giáp đường Tân Châu - Tân Thành		Km0+000		Km9+000		9		9						7		5.5		C		1						X

		20		đến ngã ba giáp ĐT.794)		Km0+000		Km14+300		14.3				14.3				9		6		C		1						X

		21		ĐT. 796 (ngã ba Bến Sỏi - ĐT 786)								4		6		0

				ĐT. 797		Km0+000		Km2+800		2.8		2.8										A		1		X

				Ngã ba Mít Một - cửa 2 Toà Thánh		Km2+800		Km4+000		1.2		1.2										A		1		X

				Cửa 2 Tịa Thánh - cua Đại Trí		Km4+000		Km6+000		2				2												X

				Cua Đại Trí - hết TT Hịa Thành		Km6+000		Km10+000		4				4				9		6		C		2								X

		22		Ranh TT Hịa Thành - N3 Giang Tân		Km0+000		Km6+700		6.7				6.7				12		8		B		1				X

		23		ĐT. 798  (ngã tư Bình Trung - ngã ba cầu Gió)		Km0+000		Km4+300		4.3				4.3				12		6		B		2						X

		24		ĐT. 799  (ngã ba giáp ĐT 790 - cửa Hịa Viện)		Km0+000		Km4+300		4.3		4.3						38		25		A		1		X

		25		ĐT. 30/4  (Mít Một - Mũi Tàu)		Km0+000		Km1+150		1.15		1.15						20		15		A		1		X

		26		Hoàng Lê Kha (ngã ba Bọng Dầu - ngã ba giáp 30/4)		Km0+000		Km4+920		4.92		4.92						21		15		A		1		X

		27		Nguyễn Thái Học  (ngã tư giáo đường Lê Lợi đến		Km0+000		Km7+100		7.1				7.1				9		6		C		1						X

		28		ngã tư giáp đường Nguyễn Văn Linh)		Km0+000		Km9+000		9				9				9		6		C		1						X

		29		ĐT.  Khe Đol - Suối Đá		Km0+000		Km13+550		13.55				13.55				9		6		C		1						X

		30		ĐT. Trà Võ - Đất Sét		Km0+000		Km13+200		13.2				13.2				9		6		C		1						X

		31		ĐT. Đất Sét - Bến Củi		Km0+000		Km2,250		3.25		1		2.25				9-10		6-8		C		1						X

		32		ĐT. Trung Ương Cục (ĐT 792 - Ngã tư  Chàng Riệt)		Km0+000		Km2+000		2		1.3		0.7				9-10		7-8		C		1						X

		33		ĐT. Trưng Nữ Vương (Trường Nam - Trại Gà)		Km0+000		Km10+645		10.645						10.645		9		6		C		2								X

		34		ĐT. Tua Hai  (ngã tư Công an thị xã - ngã tư Bình Trung)		Km0+001		Km10+640		10.64				10.64				9		6		C		1						X

		35		ĐT. Phước Vinh - Sóc Thiết		Km0+000		Km10+820		10.82				10.82				9		6		C		1						X

		36		ĐT. Kà Tum - Tân Hà - Đồn BP 819

				ĐT. Tân Hà - Tân Hiệp		Km0+000		Km4+196		4.196		4.196						30		15		A		1		X

				ĐT. Tân Châu - Tân Thành		Km4+196		Km21+000		16.804				16.804				9		6		C		1						X

		37		Ngã tư Đồng Pan - cầu Tha La		Km0+000		Km12+629		12.629				12.629				9		6		C		1						X

		38		Cầu Tha La - xã Tân Thành		Km0+000		Km22+000		22				22				9		6		C		1						X

		39		ĐT. Bờ Hồ - Bàu Vuông - Cống số 3

				ĐT. Thiện Ngôn - Tân Hiệp		Km0+000		Km12+329		12.329				12.329				9		6		C		1						X

				Đường ĐT.793 - Nông trường Nước Trong		Km10+134		Đường Tân hà - Tân Hiệp		4.134				4.134				9		6		C		1						X

		40		Ngã ba giáp ĐT.793 đến Nhà máy đường Nước Trong		ĐT.785		Nhà máy đường nước trong		2.782				2.782				9		6		C		1						X

		41		Tuyến nhánh		ĐT.785		QL22B		15.977		6.5		9.477				12		7		B		1				X

		42		Đường vào Nhà máy đường Nước Trong		ĐT.793		ĐT.785		5.4				5.4				9		6		C		1						X

		43		Đường Bourbon Tây Ninh		Ngã tư huyện Bến Cầu		Sông Vàm Cỏ Đông		5.8		5.8						14		12		A		1		X												Huyện Bến Cầu

		44		Đường vào Tiểu đoàn 14		Ngã ba giáp ĐT.786		Giáp ranh Campuchia		7.5				7.5				9		6		C		1						X

		45		Đường đi Bến Đình		Ngã ba giáp ĐT.786		Đồn biên phòng 847		12.5				12.5				9		6		C		1						X

		46		Đường Long Hòa - Long Hưng		Ngã ba giáp ĐT.781		Phước Minh		14				14				9		6		C		1						X								Huyện DMC

		47		Đường Long Giang - Long Phước		Phước Ninh		Cầu Khởi		12.5				12.5				9		6		C		1						X

		48		Đường Suối Đá đi Phước Minh		Phước Minh		Ngã ba giáp đường Đất Sét - Bến Củi		10				10				9		6		C		1						X

		49		Đường Phước Ninh đi Cầu Khởi		Ngã tư huyện Châu Thành		Ngaã ba Tầm Long		1.6		1.6						18		10.5		A		1		X												Huyện Châu Thành

		50		Đường Phươớc Minh đi kênh Đông		Ngã ba giáp ĐT.781		Ngã ba giáp đươờng Hoàng Lê Kha		8.2				8.2				9		6		C		1						X

		51		Đường Hoàng Lê Kha (huyện Châu Thành)		Ngã ba Tầm Long		Hương lộ 3		7.3				7.3				9		6		C		1						X

		52		Đường Trí Bình		Ngã tư huyện Châu Thành		Tua 2		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		53		Đường Hương lộ 11B		Chợ Hòa Bình		Chốt biên phòng 839		14				14				9		6		C		1						X

		54		Đường Hương lộ 2 (huyện Châu Thành)																																		Huyện Gò Dầu

				Hương lộ 7		Km0+000		Km1+500		1.5		1.5						24		12		A		1		X

				Hương lộ 1		Km1+500		Km7+720		6.22				6.22				9		6		C		1						X

		55		Đoạn trong thị trấn Gò Dầu		ĐT.792.2		ĐT.794		5.7				5.7				9		7		C		1						X								Huyện Tân Châu

		56		Đoạn từ Thị trấn đến ĐT.782		ĐT.787B		Kênh Đông		5.6				5.6				12		11		B		1				X										Huyện Trảng Bàng

		57		Đường Suối Dây - Bổ Túc		ĐT.782		Ranh Củ Chi		11.3				11.3				9		6		C		1						X

		58		Đường Cầu Xe

				Hương lộ 2		Sơng Vm Cỏ Đơng		Ấp Rạch Trm		4

		58		Đường Sông lô		ĐT.787B		ĐT.789		4.2				4.2				9		6		C		1						X

		59		Đường Cây Dương		Ngã tư An Bình		Hương lộ 2		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		60		Đường Cầu Chùa		ĐT.787B		Đường Cây Dương		5.2				5.2				9		6		C		1						X

		61		Đường An Phú Khương		Ngã ba Cây Khế		QL22		4.2				4.2				9		6		C		1						X

		62		Đường An Thạnh - Phước Chỉ		QL22		Phươớc Chỉ		6.5				6.5				9		6		C		1						X

		63		Đường Lý Thường Kiệt + đường Phạm Hùng		Đường Lạc Long Quân		QL22B		6.6		6.6						12		8		A		1		X												Huyện Hòa Thành

		64		Đường Ngô Quyền		Đường Tôn Đức Thắng		Đươờng Hốc Trâm		5				5				9		6		C		1						X

		65		Đường Thượng Thâu Thành + đường Trịnh Phong Đán		QL22B		Đường Bàu Ech		4.87				4.87				9		6		C		1						X

		66		Đường Nguyễn Văn Linh + đường Nguyễn Lương Bằng		Đường Nguyễn Huệ		Ngã ba Thiên Thộ Lộ (QL22B)		11.66				11.66				9		6		C		1						X

		67		Đường Thạnh Tây - Hòa Hiệp		QL22B		Ngã tư Hòa Hiệp		14				14				9		6		C		1						X								Huyện Tân Biên

		68		Đường Cần Đăng - Trảng Dòng		QL22B		Vuồn quốc gia Lò Gò - Xa Mát		6.2				6.2				9		6		C		1						X

		69		Đường Tân Phong - Chóp Mạt		QL22B		Tháp Chóp Mạt		4.35				4.35				9		6		C		1						X

		70		Đường K48		ĐT.785		Đường Bourbon Tây Ninh		8.624				8.624				9		6		C		1						X								Thị xã Tây Ninh
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